
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

(Thưc̣ hiêṇ trong 7 tuần từ ngày 25/11 /2024 – 10/01/2025) 

Người soạn : Phan Thị Thành Vinh 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

1. Lĩnh vực phát triển thể chất 

Giáo dục  dinh dưỡng và sức khỏe 

6. Trẻ chấp nhận: đi giày 

dép, mặc quần áo ấm khi trời 

lạnh 

-Mặc quần áo, đi dép, đi vệ 

sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, 

bị ướt 

GDKNS: Tập đi tất, đi 

giày. 

* Các hoạt động: giờ 

ăn, giờ ngủ, các hoạt 

động trong ngày. 

* chơi tập có chủ 

định. 

Dạy trẻ kỹ năng đi tất , 

đi giày 

Phát triển vâṇ đôṇg: 

9.Trẻ thực hiện được các 

động tác trong bài tập thể 

dục: Hít thở, tay, lưng/bụng 

và chân 

 

 

 

  

- Hô hấp: Tập hít vào, thở 

ra. 

- Tay: Giơ cao, đưa ra phía 

trước, đưa sang ngang, đưa 

ra sau kết hợp với lắc bàn 

tay. 

-Lưng, bụng, lườn: Cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên, vặn người sang 

2 bên. 

- Chân: Ngồi xuống, đứng 

lên, co duỗi từng chân. 

* Thể dục sáng . 

Tập theo cô với các 

động tác theo nhạc bài 

gà mổ thóc, tập với gậy 

  Hô hấp: Tập hít vào 

thở ra 

Tay:  

+ Hai tay đưa sang 

ngang, hạ xuống 

Lưng, bụng, lườn:  

+ Cúi người xuống, 

đứng thẳng lên 

Chân:  

+ Bật tại chỗ  

10. Giữ được thăng bằng, 

định hướng trong vận động:  

đi, thay đổi tốc độ nhanh - 

chậm theo cô hoặc đi trong 

đường hẹp, đi có bê vật trên 

tay. 

- Đi có mang vật trên tay  

- Đi bước đều “ một-hai” 

- Đi theo hiệu lệnh 

* Chơi tập có chủ 

định. 

+ VĐCB: Đi có mang 

vật trên tay  

TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ  

+ VĐCB: Đi bước đều 

“ một- hai” 

  TCVĐ: Lộn cầu vồng 

+ VĐCB: Đi theo hiệu 

lệnh 

TCVĐ:  

* Dạo chơi ngoài trời 

 



 TC :  Mèo và chim sẻ  

Lộn cầu vồng, gà trong 

vườn rau, tạo dáng , 

Dung dăng dung dẻ , 

chi chi chành chành , 

gà trong vườn rau 

11. Thực hiện phối hợp vận 

động tay- mắt; khi tung bắt 

bóng với cô ở khoảng cách 

1m 

- Tung bóng bằng 2 tay  

- Ném bóng vào đích. 

 

* Chơi tập có chủ 

định. 

+ VĐCB : Tung bóng 

bằng 2 tay  

TCVĐ: Bóng tròn to 

12. Trẻ thực hiện phối hợp 

vận động tay – chân khi nhún, 

bật. 

-  Bâṭ qua vac̣h kẻ  

 

*  Chơi tập có chủ 

định. 

+ VĐCB : Bâṭ qua 

vac̣h kẻ  

TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa   

* Dạo chơi ngoài trời 

: TC :Trời nắng trời 

mưa   

9.Trẻ biết phối hợp tay, chân, 

cơ thể trong khi bò để giữ 

được vật đặt trên lưng. 

- Bò theo đường ngoằn 

nghèo 

 

 

 

* Chơi tập có chủ 

định. 

 + VĐCB : Bò  theo 

đường ngoằn nghèo 

TCVĐ: Nu na nu nống  

15. Phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay và phối 

hợp tay- mắt trong các hoạt 

động: nhào đất nặn, vẽ tổ 

chim, xâu vòng tay, chuỗi 

đeo cổ 

- Tập xâu, luồn dây. Cài cởi 

cúc, buộc dây. 

- Tập  cầm bút tô, vẽ 

* Chơi , hoạt động ở 

các góc  

- Tập xâu, luồn dây. 

Cài cởi cúc, buộc dây. 

- Tập  cầm bút tô, vẽ 

                                    2.  Lĩnh vực Phát triển nhâṇ thức:  

16. Trẻ nghe để nhận biết đặc 

điểm nổi bật của đối tượng 
- Nghe và nhận biết âm 

thanh tiếng kêu của một số 

con vật quen thuộc. 

* Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi :  Nghe và 

nhận biết âm thanh  

tiếng kêu của một số 

con vật quen thuộc. 

 20. Nói được tên và một vài 

đặc điểm nổi bật của con vật 

quen thuộc.  

 

Tên và một số đặc điểm nổi 

bật của con vật 

- Con gà, con vịt. 

- Con chó, con mèo 

- Con tôm, con cá, 

 - Con hổ, con voi 

 * Chơi tập có chủ 

định. 

+ Nhận biết tập nói 

- Con gà, con vịt 

- Con chó, con mèo 

- Con trâu,con bò. 



- Chim bồ câu, chim sẻ. - Con tôm, con cá 

- Con hổ, con voi 

- Chim bồ câu,chim sẻ 

* Chơi, Hoạt động ở 

các góc : 

- Xem tranh ảnh về các 

con vật nuôi có 2 chân, 

có 4 chân, động vật 

sống dưới nước, động 

vật sống trong rừng và 

một số loài chim. 

* Dạo chơi ngoài 

trời : Quan  sát con gà 

trống , gà mái , con 

mèo , con chó , con cá , 

con cua , con ốc .. 

* Hoạt động mọi 

lúc,mọi nơi : 

21. Chỉ/ nói tên hoặc lấy cất 

đúng đồ chơi màu đỏ/ vàng/ 

xanh theo yêu cầu. 

 

- Một số màu cơ bản:  

+ Màu đỏ, xanh   

* Chơi, Hoạt động ở 

các góc : 

- Xâu vòng 2 màu các 

con vật trong gia đình 

màu xanh , màu đỏ. 

* chơi tập buổi chiều 

- Xâu vòng  tặng chú 

bộ đội (màu xanh). 

22. Chỉ hoặc lấy hoặc cất 

đúng đồ chơi có kích thước 

to/nhỏ theo yêu cầu. 

- Kích thước to- nhỏ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chơi-tập có chủ 

định:  

NBPB: To- nhỏ 

* Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi 

- Phân biệt con vật to – 

con vật nhỏ  

* Chơi, Hoạt động ở 

các góc : 

- Xếp chuồng cho các 

con vật . Xếp chuồng 

to cho Con vật to  , 

Xếp chuồng nhỏ cho 

con vật nhỏ  



25: Trẻ biết được tên các 

ngày lễ 
- Bé yêu chú bộ đội * Chơi tập có chủ 

định: 

Bé yêu chú bộ đội 

* Hoạt động mọi lúc, 

mọi nơi : Cô trò 

chuyện cùng trẻ về chú 

bộ đội. 

                                             Lĩnh vực Phát triển ngôn ngữ :       

27. Trẻ thực hiện được nhiệm 

vụ gồm 2- 3 hành động.. 
*Nghe  

- Nghe và thực hiện các 

yêu cầu bằng lời nói. 

- Hoạt động đón trả 

trẻ: nhắc trẻ chào cô 

chào bố mẹ... 

29.Trẻ hiểu được nội dung 

truyện ngắn đơn giản: Trả lời 

được các câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành động của 

các nhân vật: 

- Kể lại đoạn truyện được 

nghe nhiều lần, có gợi ý  

-  Chú mèo con (Nguyễn 

Thị Tuất 

- Vịt con lông vàng. 

- Cô vịt tốt bụng (Sưu 

tầm); 

- Đôi bạn tốt (Lê thu 

hương sưu tầm) 

- Thỏ ngoan (Hoàng 

Oanh), 

- Mèo con nhút nhát 

- Con cáo ( 

* Chơi tập có chủ 

định. 

- Đôi bạn tốt (Lê thu 

hương sưu tầm) 

- Cô vịt tốt bụng (Sưu 

tầm); 

- Con cáo. 

* Hoạt động chơi tập 

buổi chiều : Làm quen 

với truyện :  Đôi bạn 

tốt ,Cô vịt tốt bụng 

* Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi :  

 - Chú mèo con 

(Nguyễn Thị Tuất),  

- Vịt con lông vàng. 

- Thỏ ngoan (Hoàng 

Oanh), 

- Chú mèo con 

(Nguyễn Thị Tuất),  

- Mèo con nhút nhát 



31. Trẻ đọc được bài thơ,ca 

dao,đồng dao với sự giúp đỡ 

của cô giáo. 

 

- Nghe các đoạn thơ, bài 

thơ, ca dao, đồng dao  

- Đọc các đoạn thơ, bài 

thơ ngắn, ca dao, đồng 

dao, câu đố có 3- 4 tiếng. 

- Đàn gà con (Phạm Hổ) 

- Ong và bướm (Nhược 

thủy).  

-  Cá vàng(Nguyên Bảo) 

- Chú gà con (Sưu tầm);  

- Gà gáy (Phạm Hổ),  

- Rong và cá  (Phạm Hổ),  

- Con Cua (Trần Mạnh 

Hảo), 

-  Thỏ Trắng (Thu Hà).  

- Đàn kiến (Nhược Thủy). 

- Con Khỉ (Hoàng Thị 

Minh Khanh). 

-  Con Mèo (Nguyễn Thị 

Mai Chi)  

- Chim sâu (Phong Thu);  

- Tìm ổ (Sưu tầm) 

 

* Hoạt động đón trả 

trẻ. 

* chơi tập có chủ định. 

- Đàn gà con.  

- Cá vàng (Nguyên 

Bao) 

- Em là bộ đội 

- Ong và bướm ( Nhược 

thủy) 

*Chơi tập buổi chiều : 

Làm quen với bài thơ  : 

Đàn gà con , Cá vàng, 

Ong và bướm 

* Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi : 

- Ong và bướm (Nhược 

thủy).  

- Chú gà con (Sưu tầm);  

- Gà gáy (Phạm Hổ),  

- Rong và cá  (Phạm 

Hổ),  

- Con Cua (Trần Mạnh 

Hảo), 

-Đàn kiến (Nhược 

Thủy). 

- Con Khỉ (Hoàng Thị 

Minh Khanh). 

- Con Mèo (Nguyễn Thị 

Mai Chi)  

-Chim sâu (Phong 

Thu);  

- Tìm ổ (Sưu tầm 

                        4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. 

40.Trẻ biết biểu lộ sự thân 

thiện với một số con vật quen 

thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng 

kêu, gọi 

- Quan tâm đến các vật 

nuôi 

* Các hoạt động trong 

ngày. 

- Quan tâm đến các vật 

nuôi như con gà, chó... 

42.Trẻ biết thể hiện 1 số hành 

vi xã hội đơn giản qua trò chơi 

giả bộ: (trò chơi bế em, khuấy 

 Tập sử dụng đồ dùng ,đồ 

chơi qua trò chơi giả bộ 

* Chơi, Hoạt động ở 

các góc 

Trò chơi giả bộ: (trò 

chơi bế em, khuấy bột 



bột cho em bé, nghe điện 

thoại...) 

cho em bé, nghe điện 

thoại...) 

44.Trẻ biết thực hiện 1 số yêu 

cầu của người  

- Thực hiện một số quy 

định đơn giản trong sinh 

hoạt ở nhóm, lớp : xếp 

hàng chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy định 

* Các hoạt động ăn 

quà phụ, giờ vệ sinh. 

 

 

45.Trẻ biết hát và vận động 

đơn giản theo một số bài hát/ 

bản nhạc quen thuộc, biết chơi 

và hứng thú với một số trò 

chơi âm nhạc. 

* Dạy hát và tập vận 

động đơn giản theo nhạc 

- Gà trống mèo con và cún 

con(Thế Vinh);  ếch 

ộp(Văn Chung); Con gà 

trống(Tân Huyền),  

- Một con vịt (Kim 

Duyên) 

- Tiếng hát con vịt( Bùi 

Anh Tôn ) 

- Gà gáy(Hoàng Văn 

Yến),  

- Con gà trống(Tân 

Huyền),  

- Là con mèo (Mộng Lân) 

- Chú mèo (Chu Minh),  

* Nghe hát- Nghe nhạc 

- Gà gáy le te (Dân ca 

Coong khao),  

- chú voi con  ở bản đôn 

- Cá vàng bơi (Hà Hải) 

- Rửa mặt như mèo (Hàn 

Ngọc Bích) 

- Thật là hay (Hoàng Lân) 

- Cò lả (Dân ca Quan họ 

Bắc ninh) 

-  Ai cũng yêu chú mèo 

(Kim Hữu 

- Nghe hát dân ca  

- Trò chơi âm nhạc:  

Nghe âm thanh to nhỏ, Tai 

ai tinh. Ai nhanh nhất 

* chơi tập có chủ 

định.: 

- NDTT: DH : Con gà 

trống. 

NDKH: NH  

 Gà gáy le te 

- NDTT: DH . Gà trống 

,mèo con và cún con.   

NDKH: TCÂN: Tai ai 

tinh 

- NDTT:  VĐTN: Một 

con vịt 

NH: Con mèo ra bờ 

sông  

- NDTT: NH. Cá vàng 

bơi 

  NDKH: TCAN: ai 

nhanh nhất. 

NDTT:  VĐTN: Đi 

một hai. 

NDKH:  NH: Cháu 

thương chú bộ đội.  

Biểu diêñ cuối chủ đề “ 

Con gà trống ,là con 

mèo, gà trống mèo con 

và cún con.                              

NDKH: NH: Chú voi 

con”   

* Hoạt động  chơi tập 

buổi chiều : Làm quen 

với bài hát  : Con gà 

trống. Gà trống ,mèo 

con và cún con.  Cá 

vàng bơi, Ếch ộp 

 * Hoạt động đón trả 

trẻ. 

- Dân ca Tự chọn 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

46.Trẻ  thích tô màu, vẽ, nặn, 

xé, xếp hình, xem tranh ( cầm 

bút di màu , vẽ nguệch ngoạc) 

* Tạo hình  

  - Tô màu con voi 

  - Nặn thức ăn cho gà 

  - Tô màu con cá heo 

* Hoạt động với đồ vật 

  - Xếp chuồng cho các 

con vật 

-   Xếp ao cá  

 - Xếp đường đi cho gà vịt 

chuồng. 

- xem tranh: các con vật 

* Chơi tập có chủ 

định. 

- Tạo hình : 

 Tô màu con voi 

Tô màu con cá heo 

Nặn thức ăn cho gà, vịt 

-  Hoạt động với đồ 

vật: 

       Xếp ao cá.  

* Hoạt động mọi lúc 

mọi nơi , Chơi hoạt 

động ở các góc  

 - Nặn quả trứng tròn 

- Xếp chuồng cho các 

con vật 

-  Xếp ao cá  

 - Xếp đường đi cho gà 

vịt . 

* chơi tập buổi chiều  

- xem tranh: các con 

vật nuôi trong gia đình 

, con vật sống dưới 

nước , con vật sống 

trong rừng,một số loài 

chim. 



                      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ  : CON VẬT CÓ HAI CHÂN 

(Thưc̣ hiêṇ  tuần 1 từ ngày 25/11 - 29/11/2024) 

Thứ 

H Đ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

- chơi -  

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò 

chuyện vời trẻ về con vật nuôi trong gia đình 

*Chơi tự chọn: cô hướng trẻ vào các góc chơi  

* Thể dục sáng:  “Chú gà trống” 

chơi - 

tập có 

chủ 

định 

 LVPTTC 

Thể dục 

- VĐCB:  

Đi bước đều 

- TCV Đ: 

Lộn cầu 

vồng   

 

LVPTNT 

    NBTN: 

 + Con gà - 

con viṭ  

 

LVPTTC-XH 

Taọ hiǹh  

 + Năṇ thức ăn 

cho gà 

 

LV PTNN 

Thơ 

“ Đàn gà 

con” 

 

 LVPTTC-XH 

Âmnhạc 

+ NDTT: DH 

Con gà trống 

+ NDKH: NH : 

Gà gáy le te 

 

Chơi, 

Hoaṭ 

đôṇg ở 

các   

góc 

* Góc thao tác vai:  Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  

* Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chuồng cho các con vâṭ , xem tranh các 

con vâṭ , xâu vòng con vật, nặn thức ăn cho gà, vịt 

* Góc vâṇ đôṇg:  Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề , bâṭ vòng 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: - Quan sát con gà trống, gà mái, gà con , con 

mèo, con chó con,  đọc đồng dao ,Chơi với lá ruṇg; đọc thơ. 

2. Trò chơi vâṇ đôṇg : Bóng tròn to ,  mèo và chim sẻ, Tạo dáng;  trời nắng 

trời mưa, dung dăng dung dẻ,  

3. Chơi tư ̣do:  cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, bao 

quát trẻ 

 

Ăn – 

ngủ 

- Tập cho trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, 

mời các bạn. 

- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm rơi cơm. 

- Tập cho trẻ có hói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút. 

Chơi – 

tập 

buổi 

chiều 

-  Hướng dẫn trò chơi “Tạo dáng” 

- Chơi tự chọn ở các góc 

- Làm quen với bài thơ “ Đàn gà con” 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vâṭ nuôi trong gia đình  

- LQVBH “Con gà trống”;  

-  Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh trả trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  : CON VẬT CÓ 4 CHÂN 

(Thưc̣ hiêṇ  tuần 2  từ ngày 02/12 - 06/12/2024 
Thứ 

H Đ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

- chơi -  

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò 

chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình 

*Chơi tự chọn: cô hướng trẻ vào các góc chơi  

* Thể dục sáng: Gà trống , mèo con và cún con 

Chơi - 

tập có 

chủ 

định 

 LVPTTC 

Thể dục 

- VĐCB + 

Bâṭ qua 

vac̣h kẻ  

- TCV Đ: 

Trời nắng 

trời mưa 

 LV PTNT 

   NBTN:  

 “ Con chó -

con mèo”  

 

LV PTTC  

KNS :  

Dạy trẻ kỹ 

năng đi tất , 

đi giày   

LV PTNN 

 Truyêṇ  

+ Đôi bạn 

tốt (Lê thu 

hương) 

 

 LVPTTC-XH 

 Âm nhac̣ 

+ NDTT: DH  

Gà trống ,mèo 

con và cún con 

+ NDKH: trò 

chơi âm nhạc  

“Tai ai tinh” 

Chơi , 

Hoaṭ 

đôṇg ở 

các góc 

* Góc thao tác vai:  Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  

* Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chuồng to cho các con vâṭ to, Xếp 

chuồng nhỏ cho các con vâṭ nhỏ . xem tranh các con vâṭ , xâu vòng 2 màu 

con vật , nặn quả trứng , xếp đường đi cho gà vịt  

* Góc vâṇ đôṇg:  Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề , bâṭ vòng 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: - Quan sát con gà trống, gà mái, gà con , con 

mèo, con chó con,  Chơi với lá ruṇg; đọc thơ., đọc đồng dao 

2. Trò chơi vâṇ đôṇg :  mèo và chim sẻ, trời nắng trời mưa, gà trong 

vườn rau, dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng 

3. Chơi tư ̣do:  cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, bao 

quát trẻ 

Chơi – 

tập 

buổi 

chiều 

-  Hướng dẫn trò chơi   “Gà trong vườn rau”   

- Làm quen với Truyêṇ “Đôi bạn tốt” 

- Sinh hoạt chuyên môn 

- LQVBH “ Gà trống, mèo con và cún con” 

-  Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh trả trẻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : CON VẬT CÓ 4 CHÂN 

(Thưc̣ hiêṇ  tuần 3: từ ngày 09/12- 13/12/2024) 
Thứ 

H Đ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

- chơi -  

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò 

chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình 

*Chơi tự chọn: cô hướng trẻ vào các góc chơi  

* Thể dục sáng: Chú  gà trống 

Chơi - 

tập có 

chủ 

định 

 LVPTTC 

Thể dục 

- VĐCB + 

Tung bóng 

bằng 2 tay 

- TCV Đ: 

Bóng tròn 

to 

 LV PTNT 

   NBTN:  

 “ Con trâu  -

con bò ”  

 

LV PTTM  

 Tạo hình:  

Tô màu con 

cá heo 

LV PTNN 

 Truyêṇ  

+ Cô vịt tốt 

bụng 

 LVPTTC-XH 

 Âm nhac̣ 

- VĐTN: Một 

con vịt (NDTT) 

- Nghe: Con 

mèo ra bờ sông  

(NDKH) 

 

Chơi , 

Hoaṭ 

đôṇg ở 

các góc 

* Góc thao tác vai:  Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  

* Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chuồng to cho các con vâṭ to, Xếp 

chuồng nhỏ cho các con vâṭ nhỏ . xem tranh các con vâṭ , xâu vòng 2 màu 

con vật , nặn quả trứng , xếp đường đi cho gà vịt  

* Góc vâṇ đôṇg:  Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề , bâṭ vòng 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: - Quan sát con gà trống, gà mái, gà con , con 

mèo, con chó con,  Chơi với lá ruṇg; đọc thơ., đọc đồng dao 

2. Trò chơi vâṇ đôṇg :  mèo và chim sẻ, trời nắng trời mưa, gà trong 

vườn rau, dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng 

3. Chơi tư ̣do:  cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, bao 

quát trẻ 

Ăn,ngủ. - Tập cho trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, 

mời các bạn. 

- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm rơi cơm. 

- Tập cho trẻ có thói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút. 

Chơi – 

tập 

buổi 

chiều 

 - Cho trẻ nghe hát dân ca 

-Cho trẻ chơi theo ý thích 

-Cho trẻ thực hiện  làm quen với toán qua hình vẽ 

- Làm quen với bài hát “Rửa mặt như mèo ” 

-  Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh trả trẻ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI  

         ( Thời gian thực hiện tuần 4  từ ngày 16/12-20/12/2024 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ngày 

HĐ 

 

Thứ  2 

 

Thứ  3 

 

Thứ  4 

 

Thứ  5 

 

Thứ  6 

 

Đón 

trẻ/ 

chơi 

TDS 

- Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, người thân khi đến lớp 

- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trước khi đến lớp 

- Cho trẻ chơi tự chọn, chơi với đồ chơi 

- Tập bài: “ Em đi bộ đội ” 

 

Chơi  

tập có 

chủ 

định 

PTTC 

Vận động 

VĐCB: Đi theo 

hiệu lệnh đi đều 

TCVĐ: Phi 

ngựa 

PTNT 

Bé yêu chú bộ 

đội  

PTTC-XH 

Âm nhạc 

- VĐTN: Đi 

một hai  

- Nghe: Cháu 

thương chú bộ 

đội  

PTNN 

Thơ 

  Em là bộ 

đội 

PTNT 

NBPB 

Màu đỏ- 

màu vàng 

 

 

 

Chơi/ 

Hoạt 

động ở 

các góc 

*Thao tác vai: Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

* HĐVĐV: Chơi xếp đường đi, xếp theo ý thích, xâu hạt 

* Góc vận động: Chơi kéo cưa lừa xẻ, chơi với bóng, nu na nu nống. Cắp cua bỏ 

giỏ, bắt chước dáng đi của con vật, …. 

* Góc nghệ thuật:  Làm quen bút sách, tô màu tranh vẽ,  

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Quan sát cây trên sân trường, cây treo trên tường,  trò chuyện về ngày 22-12, 

về thời tiết 

* Chơi vận động: lăn bóng đuổi theo nhặt bóng, phi ngựa, Nu na nu nống, dung 

dăng dung dẻ, Đi một hai… 

* Chơi tự do 

Ăn, 

ngủ 

- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn 

-  Trẻ sử dụng các từ như: “ mời cô”, “ mời bạn” trước khi ăn 

- Tập cho trẻ làm quen với giấc ngủ trưa 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

-. Hướng dẫn trò chơi mới:Trò chơi: Lộn cầu vồng  

- Làm quen bài hát: Đi một hai 

- Làm quen bài thơ: Em là bộ đội 

- Cho trẻ hát bài: Chú bộ đội 

- Vui văn nghệ vệ sinh nhóm lớp 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : “CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC” 

(Thưc̣ hiêṇ trong  tuần 5  từ ngày 23/12 - 27/12/2024) 

Thứ 

H Đ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - 

chơi -  

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò 

chuyện vời trẻ về con vật sống dưới nước 

*Chơi tự chọn: cô hướng trẻ vào các góc chơi  

* Thể dục sáng: Phát triển cơ và hô hấp , Tập thể dục buổi sáng” 

Chơi - 

tập có 

chủ định 

 LVPTTC 

Thể dục 

- VĐCB:  

Đi có mang 

vật trên tay 

+ TCV Đ: 

Mèo và 

chim sẻ  

LV PTNT 

- NBTN:  

  Con Tôm 

- Con Cá  

 

 

LV PTNT 

- HĐVĐV  

“Xếp ao 

cá” 

 

LV PTNN 

- Thơ  

+  Cá vàng 

(Nguyên 

Bảo) 

 

 LVPTTC-XH 

     Âm Nhạc 

+ NDTT: NH. Cá 

vàng bơi  

+ TCÂN: Ai 

nhanh nhất 

 

 

Chơi,hoaṭ 

đôṇg ở 

các góc 

* Góc thao tác vai:  Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  

* Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp ao cá , xem tranh các con vâṭ , xâu 

vòng con vật 

* Góc vâṇ đôṇg:  Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề , bâṭ vòng 

 

Dạo chơi 

ngoài trời 

1. Hoạt động có mục đích: - Quan sát con cá, con cua , con ốc, quan sát 

thời tiết, dạo chơi sân trường.  

2. Trò chơi vâṇ đôṇg :  mèo và chim sẻ, chi chi chành chành, gà trong 

vườn rau, dung dăng dung dẻ. 

3. Chơi tư ̣do:  cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, 

bao quát trẻ 

Ăn,ngủ - Tập cho trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, 

mời các bạn. 

- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm rơi cơm. 

- Tập cho trẻ có hói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 phút. 

Chơi – 

tập buổi 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi “Con sên” 

- Chơi tự chọn 

- Nghe hát dân ca  

- Làm quen bài thơ “  cá vàng” 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vâṭ sống dưới nước 

- Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh trả trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

(Thưc̣ hiêṇ trong 1 tuần  từ ngày 30/12 - 03/01/2025) 

Thứ 

H Đ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ - 

chơi -  

Thể dục 

sáng 

* Đón trẻ:  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về trẻ , trò 

chuyện vời trẻ về con vật sống trong rừng 

*Chơi tự chọn: cô hướng trẻ vào các góc chơi  

* Thể dục sáng: Phát triển cơ và hô hấp , “ Thỏ con" 

chơi - tập 

có chủ 

định 

LV PTNT 

- NBPB:  

 + To- nhỏ 

 

LVPTTC 

- VĐCB:  

+  Bò theo 

đường ngoằn 

ngoèo 

- TCV Đ: 

Nu na nu 

nống  

Nghỉ tết 

dương lịch 

 

LV PTNN 

Truyện : 

 Thỏ ngoan 

 

 LVPTTC-XH 

- Nghe: Chú 

voi con 

(NDKH) 

-VĐTN: Con 

chim non 

(NDTT) 

Chơi,hoaṭ 

đôṇg ở 

các góc 

* Góc thao tác vai:  Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  

* Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chuồng thỏ , xem tranh các con vâṭ , 

xâu vòng con vật 

* Góc vâṇ đôṇg:  Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề , bâṭ vòng 

 

Dạo chơi 

ngoài trời 

1. Hoạt động có mục đích: - Trò chuyện, đọc thơ về con vật sống trong 

rừng, quan sát thời tiết, dạo chơi sân trường, Quan sát vườn rau.  

2. Trò chơi vâṇ đôṇg :  tạo dáng, chi chi chành chành, gà trong vườn 

rau, dung dăng dung dẻ, trời nắng trời mưa 

3. Chơi tư ̣do:  cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn trẻ chơi, 

bao quát trẻ 

 Chơi – 

tập buổi 

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi “Chuồn chuồn bay 

- LVPTTC-XH Taọ hình :Tô màu con voi 

-  Làm quen với câu truyện  “ con cáo ” 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vâṭ sống trong rừng 

- Ôn lại các bài hát về chủ đề 

-  nêu gương cuối tuần. Vê ̣sinh trả trẻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOÀI CHIM 

(Thưc̣ hiêṇ tuần  tuần 6  từ ngày 06/01 - 10/01/2025) 

Thứ 

H Đ 

Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

- chơi -  

Thể 

dục 

sáng 

 * Đón trẻ:  Trẻ đến cô ra đón với thái độ ân cần với trẻ, vỗ về 

trẻ , trò chuyện với trẻ về một số loài chim 

*Chơi tự chọn: cô hướng trẻ vào các góc chơi  

* Thể dục sáng: Phát triển cơ và hô hấp , “ Thỏ con ”  

Chơi - 

tập có 

chủ 

định 

 

LVPTTC 

Thể dục 

- VĐCB  

+  Nhảy 

xa bằng 2 

chân  

 

  LV 

PTNT 

   NBTN:  

Chim bồ 

câu, chim 

sẻ 

LV 

PTNN 

 Thơ :  

Con chim 

non. 

LV PTNT 

   NBPB : 

Màu đỏ- 

màu vàng 

 

 LVPTTC-

XH 

 Âm nhac̣ 

+ NDTT: NH. 

Biểu diễn 

cuối chủ đề “ 

Con gà trống 

,là con mèo, 

gà trống mèo 

con và cún 

con”.                                

+ NDKH:NH 

Cò lả. 

Chơi , 

Hoaṭ 

đôṇg ở 

các góc 

 * Góc thao tác vai:  Chơi bế em, cho em ăn, cho em ngủ  

* Góc hoạt động với đồ vật:  Xếp chuồng to cho các con vâṭ 

to, Xếp chuồng nhỏ cho các con vâṭ nhỏ . xem tranh các con 

vâṭ ,  

* Góc vâṇ đôṇg:  Chơi với bóng, hát múa theo chủ đề , bâṭ 

vòng 

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

 1. Hoạt động có mục đích: - Quan sát con chim bồ câu, con 

cò ,  Chơi với lá ruṇg; đọc thơ., đọc đồng dao 

2. Trò chơi vâṇ đôṇg :  mèo và chim sẻ, trời nắng trời mưa, gà 

trong vườn rau, dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng 

3. Chơi tư ̣do:  cho trẻ chơi đồ chơi ngoài trời, cô hướng dẫn 

trẻ chơi, bao quát trẻ 

Ăn,ngủ.  - Tập cho trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải 

biết mời cô, mời các bạn. 

- Tập cho trẻ tự xúc cơm ăn bằng thìa gọn gàng, không làm rơi 

cơm. 

- Tập cho trẻ có thói quen ngủ ở trường một giấc khoảng 150 

phút. 

Chơi – 

tập 

buổi 

chiều 

  - Cho trẻ nghe hát dân ca 

- Chơi tự chọn 

- Làm quen bài thơ “ Ong và bướm ” 

-  Cho trẻ xem tranh ảnh về một số loài chim 

-  Nêu gương cuối tuần, Vệ sinh trả trẻ 
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